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TT Số đăng ký Tên chủ tàu

Số Giấy phép

khai thác

(…/NA-GPKTTS)

Chiều dài

Lmax (m)
Lý do đưa ra

1 NA-70689-TS Nguyễn Văn Trung 0208/2025 8,50 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

2 NA-70756-TS Nguyễn Văn Thạch 2050/2024 9,70 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

3 NA-73018-TS Hồ Bá Phi 0213/2025 7,00 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

4 NA-73141-TS Nguyễn Văn Thân 0207/2025 8,50 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

5 NA-73149-TS Nguyễn Văn Thanh 2027/2024 9,75 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

6 NA-73193-TS Nguyễn Văn Ngọ 0210/2025 7,00 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

7 NA-70002-TS Hồ Văn Trung 0206/2025 6,70 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

8 NA-70131-TS Nguyễn Chính 0215/2025 8,98 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

9 NA-70404-TS Phan Văn Hà 0205/2025 7,60 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

10 NA-70442-TS Hoàng Văn Phương 0204/2025 11,50 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

11 NA-80056-TS Trần Xuân Vinh 0214/2025 12,10 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

12 NA-90441-TS Lê Đức Sinh 0209/2025 14,00 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

13 NA-93369-TS Hoàng Văn Hào 0211/2025 16,80 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

14 NA-98288-TS Nguyễn Văn Hải 0203/2025 25,58 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

15 NA-3091-TS Hoàng Châu 0077/2025 8,80 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

Phụ lục II:

 TÀU CÁ ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH

TÀU CÁ CÓ NGUY CƠ CAO VI PHẠM QUY ĐỊNH KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP

(Ban hành kèm theo Thông báo số            /TB-SNN-TSKN ngày       tháng 02 năm 2025  của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An)
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